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                                                    Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở: 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu
- Địa chỉ văn phòng: CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên, thôn Ba Giang, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
- Đại diện: Ông Trần Văn Châu;  Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 02393863568.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3001847637 do phòng đăng ký kinh doanh - sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 27/12/2014.

2. Tên cơ sở: 
Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẳn và ngói màu không nung.
2.1.  Địa điểm cơ sở: 
Dự án được thực hiện tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 90.885m2. Phạm vi ranh giới của dự án như sau:
+ Phía Đông Bắc giáp: Hành lang đường Quy hoạch rộng 21,5m, dài 249m.

+ Phía Tây Bắc giáp: Hành lang đường quy hoạch rộng 30m, dài 365m.

+ Phía Tây Nam giáp: Hành lang đường Quy hoạch rộng 21,5m, dài 249m.

+ Phía Đông Nam giáp: Hành lang đường Quy hoạch rộng 21,5m, dài 365m.
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Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án
2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án: 
- Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói màu không nung” tại CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được Sở Xây dựng thẩm định tại báo cáo kết quả thẩm định số 102/BC-SXD ngày 12/03/2018.
- Dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói màu không nung” tại CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 31 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

2.3. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án nhóm B.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở:

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 
Quy mô sản xuất của Nhà máy như sau:
- Gạch không nung: 110 triệu viên/năm;

- Bê tông thương phẩm: 155.000m3/năm;

- Cấu kiện bê tông đúc sẵn (ống cống): 200.000 sản phẩm/năm;

- Ngói màu không nung: 10 triệu viên/năm.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
* Công nghệ sản xuất gạch không nung:

- Công đoạn phối trộn nguyên liệu dây chuyền HAREX GOLD 900 như sau:
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· Công đoạn ép rung khuôn tạo hình sản phẩm:
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* Quy trình công nghệ dây chuyền Harex Gord 900

+ Công suất dây chuyền cho sản xuất gạch đặc công suất 110 triệu viên/1năm (300 ngày).

- Quy trình sản xuất:

+ Công đoạn trộn phối liệu
Xi măng PCB40 từ Silo chứa sẽ được bơm khí nén đến thiết bị định lượng độc lập (không định lượng chung với cốt liệu nhằm giảm thiểu sai số, tránh hao hụt), sau đó sẽ được thiết bị nạp liệu dưới dạng đường ống nạp vào thùng máy trộn phối liệu có nắp đậy kín.

Đá, cát, xỉ đáy lò (khi đưa vào sản xuất) từ khu vực dự trữ sẽ được vận chuyển bằng xe xúc đến cho vào bunker chứa trong từng ngăn riêng biệt. Từ đó, sẽ được băng tải đưa đến thiết bị định lượng rồi được thiết bị nạp liệu nạp vào thùng máy trộn phối liệu.

Nước từ nguồn nước được dự trữ vào bồn chứa, sau đó được định lượng bởi thiết bị định lượng, rồi được thiết bị nạp vào thùng của máy trộn phối liệu.

Tro bay từ Silo chứa sẽ được bơm khí nén đến thiết bị định lượng độc lập (không định lượng chung với cốt liệu nhằm giảm thiểu sai số, tránh hao hụt), sau đó sẽ được thiết bị nạp liệu dưới dạng đường ống nạp vào thùng máy trộn phối liệu có nắp đậy kín.

Sau khi tất cả các loại vật liệu đã được nạp vào máy trộn thì máy trộn sẽ vận hành mẻ trộn với thời gian trộn được người điều khiển cài đặt từ trước dựa trên nhịp độ sản xuất và thành phần cấp phối.

Sau khi trộn xong, hỗn hợp phối liệu sẽ được xả (thoát) xuống băng tải vận chuyển và điều phối hỗn hợp phối liệu đến máy tạo hình sản phẩm.

( Tất cả quá trình trên từ việc bắt đầu nạp vật liệu cho đến khi xả (thoát) mẻ trộn được gọi là một chu kỳ trộn phối liệu. Toàn bộ quá trình này được điều khiển từ bảng điều khiển trung tâm và chạy tự động hoàn toàn. Chỉ duy nhất 1 người điều khiển.
+ Công đoạn tạo hình và thành phẩm

Khay chứa sản phẩm được máy cấp tự động đến phía trước máy tạo hình chờ sẵn để chứa sản phẩm sau tạo hình.

Hỗn hợp phối liệu được máy điều phối chuyển vào khu vực phía trên của khuôn và di chuyển ra vào 2 – 3 lần kết hợp trục đảo liệu để liệu được nạp đầy và phân bố đều vào khuôn. 

Máy tạo hình sẽ tiến hành ép thủy lực sau khi nạp liệu đầy đủ. Sau thời gian 15 giây pallets chứa gạch ướt (gạch vừa được). Các pallets sau khi được ép định hình được làm sạch bề mặt bằng khí. Các pallets thép được đưa vào kệ bằng máy tự động. Các kệ chứa các pallets gạch ướt được máy tự động đưa đến khu vực dưỡng hộ.

Sau khi dưỡng hộ xong các kệ chứa pallets được máy gắp pallets tự động đưa vào khu vực máy đóng kiện tự động bằng băng tải tự động. 

Tại khu vực máy đóng kiện tự động, sản phẩm gạch được gắp ra khỏi pallets thép bằng máy thủy lực trục xoay để xếp thành kiện. 

Gạch thành phẩm sau 7 ngày dưỡng hộ tự nhiên là có thể xuất kho cung cấp cho khách hàng. Gạch đạt mác chuẩn theo dự định cấp phối sau 28 ngày.

* Công nghệ sản xuất ngói màu không nung:

Dây chuyền NAKANO: công suất sản xuất tại nhà máy là 10 triệu viên/năm:

- Dây chuyền được tích hợp gồm 03 máy ép chính loại Nakano NAU-Q9, đây là dòng máy ép ngói hiện đại nhất và thích hợp nhất hiện nay để sản xuất các chủng loại ngói sợi, ngói nhẹ, sản xuất các sản phẩm chuyên dụng đòi hỏi tính đồng đều vật liệu trên toàn bộ thiết diện sản phẩm mỏng.

- Dây chuyền được tích hợp hệ thống phun sơn tự động thế hệ mới nhất NAU-T5R. Đây là dòng máy sơn đa lớp (sơn đáy, sơn mặt nhiều lớp).

- NAU-T5R ứng dụng công nghệ sấy bằng hồng ngoại, không sử dụng dầu đốt để sấy như các thế hệ cũ, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường (do đốt dầu), làm tăng hiệu suất sơn, tăng chất lượng sản phẩm và giảm chi phí, hạ giá thành.

- Dây chuyền này đảm bảo có thể sản xuất được tất cả các chủng loại ngói sóng, ngói phẳng hay ngói đa hoa văn theo các mẫu thiết kế của Nhật Bản, Châu Âu, Trung Quốc, các mẫu ngói cổ, các mẫu ngói thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu của khách hàng... chỉ với thao tác thay đổi khuôn mẫu.

- Quy trình sản xuất ngói:
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- Quy trình sản xuất:

+ Công đoạn trộn phối liệu:

Giống với quy trình sản xuất gạch không nung.

+ Công đoạn tạo hình và thành phẩm thô:

Khay chứa sản phẩm được máy cấp tự động đến phía trước máy tạo hình chờ sẵn để chứa sản phẩm sau tạo hình.

Hỗn hợp phối liệu được máy điều phối chuyển vào khu vực phía trên của khuôn và di chuyển ra vào 2 – 3 lần kết hợp trục đảo liệu để liệu được nạp đầy và phân bố đều vào khuôn. 

Máy tạo hình sẽ tiến hành ép thủy lực sau khi nạp liệu đầy đủ. Sau thời gian 15 giây pallets chứa ngói ướt. Các pallets sau khi được ép định hình được làm sạch bề mặt bằng khí. Các pallets thép được đưa vào kệ bằng máy tự động. Các kệ chứa các pallets gạch ướt được máy tự động đưa đến khu vực dưỡng hộ.

Sau khi dưỡng hộ xong các kệ chứa pallets được máy gắp pallets tự động đưa vào khu vực máy đóng kiện tự động bằng băng tải tự động. 

Tại khu vực máy đóng kiện tự động, ngói được gắp ra khỏi pallets thép bằng máy thủy lực trục xoay để xếp thành kiện sau đó đưa đến dây chuyền phun sơn màu tự động.

+ Công đoạn phun sơn, sấy khô:

Dây chuyền phun sơn, sấy khô bao gồm các bộ phận: Băng tải xích chính; buồng sơn (02 buồng); buồng sấy (03 buồng); buồng quạt làm nguội(01 buồng); hệ thống phun sơn (02 bộ); máy nén khí 15kW (01 cái).

Tại khu vực phun sơn màu tự động, dây chuyền tự gắp ngói vào dây chuyền, phối trộn màu sơn tại thùng pha sơn 20 lít phía bên ngoài dây chuyền, máy bơm tự động hút sơn vào péc phun, sơn được phun kín trong buống sơn kết hợp sấy cưỡng bức trực tiếp để đảm bảo không tạo bụi sơn phát tán ra ngoài môi trường trước khi tạo thành sản phẩm có màu đưa ra ngoài, sau đó xếp thành kiện, đưa ra bãi tập kết thành phẩm.

* Công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm:


+ Trạm trộn bê tông tươi với công suất 240m3/h sẽ lắp đặt tương ứng với công nghệ của 2 trạm trộn với công suất mỗi trạm 120m3/h, sử dụng công nghệ Eurotex. Chế độ hoạt động: bán tự động. Dạng cấp liệu băng tải. Kết cấu nền móng trạm trên nền móng cố định đảm bảo tính linh hoạt cơ động.

+ Nguyên lý làm việc: Vật liệu cấp phối được tập trung tại bãi vật liệu, cơ cấu gom vật liệu sẽ đưa vật liệu vào khoang chứa qua hệ thống băng tải hệ thống cấp liệu qua cân vào thùng trộn, nước và cốt liệu, xi măng, phụ gia được bơm vào thùng trộn qua cơ cấu cân đong và guồng xoắn.


Khi cấp phối đã đủ, hệ thống điều khiển sẽ điều khiển thùng trộn bê tông quay. Khi bê tông đạt chất lượng sẽ được đưa vào xe vận chuyển và đưa tới công trình qua bơm bê tông, bơm tới nơi cần thiết. Việc đánh giá chất lượng bê tông sẽ được phòng thí nghiệm phân tích và định mác bê tông qua các mẫu bê tông.

Phần bê tông sản xuất cấu kiện sẽ dùng xe vận chuyển nội bộ đưa ra xưởng đúc cấu kiện.


Trạm có hệ thống cân đong tự động được điều khiển bằng máy vi tính để tạo ra sản phẩm bê tông với các chủng loại khác nhau.


Hệ thống định lượng và điều khiển trong trạm trộn bê tông được điều khiển hoàn toàn tự động.


Tất cả các quá trình điều khiển và quản lý số liệu được thực hiện bằng máy vi tính.

Nhà máy sử dụng 2 trạm trộn bê tông với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:


- Năng suất định mức: 120 m3/h/trạm.

- Hệ thống điều khiển: Máy tính – PLC S7200 – Hàn Quốc.

- Quản lý, theo dõi và thống kê: Máy vi tính, máy in.

- Cốt trộn bê tông: Cưỡng bức 2 trục ngang

+ Ký hiệu: M2T 2500/1760

+ Dung tích cối trộn bê tông: 2.500/17.760 lít

+ Hộp giảm tốc: Nhập khẩu hãng Bonfigliolli

+ Động cơ cối trộn: 2*3Kw – Hiệu ABB

·  Hệ thống định lượng các thành phần:

+ Băng cân cối liệu 3 thành phần: Cân điện tử tuần hoàn

* Khả năng cân lớn nhất: 3.500 kg

* Kích thước băng tải cân: B = 800; L = 8.600 mm

- Cân xi măng: Cân điện tử tuần hoàn:

* Khả năng cân lớn nhất: 800 kg

- Cân nước: Cân điện tử tuần hoàn:

* Khả năng cân lớn nhất: 450 kg

- Cân phụ gia lỏng: Cân điện tử dùng Flowmetter

* Phễu chứa cốt liệu:

* Phễu chứa cốt liệu 3 thành phần: 42 m3
- Hệ thống cấp liệu vào cối trộn:

+ Dạng chuyển cốt liệu: Sử dụng băng tải xiên

+ Kích thước băng: B = 800; L = 23.000 mm

+ Động cơ HGT dẫn động băng: 15 Kw – Siemens – Hàn Quốc

· Hệ thống chứa và cấp xi măng:

+ 08 vít tải xiên: 273 mm; L = 10.500 mm

+ 08 Silo chứa xi măng rời: 100 tấn/Silo

· Điện áp làm việc: 380V – 50 Hz

- Công suất điện tiêu thụ: 110 Kw.

- Công suất máy phát điện cần thiết: 200 kVA

* Dây chuyền sản xuất ống cống ly tâm:

Sơ đồ mô tả các công đoạn sản xuất ống cống ly tâm:

- Trạm trộn bê tông: Quy trình vận hành và khối lượng nguyên vật liệu đầu vào tương tự như trạm trộn sản xuất bê tông thương phẩm.

Sản xuất khung thép: Thép được tập kết và lắp dựng thành khung định hình theo yêu cầu sản phẩm trước khi đưa vào khuôn đúc.

- Hệ thống khuôn đúc: Khuôn luôn được vệ sinh cẩn thận trước khi đưa trụ cốt thép vào, đậy khuôn.

- Hệ thống dàn quay rung ép: Tại đây bê tông được đổ vào khuôn và quay rung ép.

- Hệ thống cẩu: Bóc tách sản phẩm ra khỏi khuôn.

- Hệ thống cầu vận chuyển: vận chuyển sản phẩm đến kho chứa


* Thuyết minh chi tiết các công đoạn:

- Gia công cốt thép:

Thép chuyên dụng cường độ cao được nhập từ các nhà máy sản xuất uy tín trong nước và nhập khẩu.

Thép được đưa vào hệ thống máy chuốt thép để thép đạt cường độ theo tiêu chuẩn. sau đó được chuyển sang máy hàn lồng tự động.

Máy hàn lồng tự động sẽ hàn các lồng thép đảm bảo độ liên kết chắc chắn theo bản vẽ thiết kế được lập trình trên máy.

·  Hỗn hợp bê tông tươi:

Để đảm bảo khả năng chịu lực cao cũng như chống hiện tượng xâm thực của nước và các chất ăn mòn vào bê tông khi được chôn dưới đất, bê tông dùng để sản xuất ống cống phải có mác cao từ M300 đá 0,5 và đá 1x2. Để đạt được các điều này thì các nguyên vật liệu đầu vào như cát, đá, xi măng, tro bay nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định cũng như phải được phối trộn bằng trạm trộn đúng theo tỷ lệ cấp phối được tính toán và thử nghiệm.

Vữa bê tông được trộn bằng trạm trộn với hệ thống cân, đong, đo bằng các thiết bị điện tử và được điều khiển hoàn toàn tự động. Vữa bê tông sau khi được rót vào khuôn bằng hệ thống rót tự động vào khuôn và máy bắt đầu chu trình quay, rung ép.

Sau thời gian từ 100s đến 120s máy sẽ thực hiện xong 1 chu trình, 1 sản phẩm và được đưa ra ngoài. Tất cả chu trình quay rung ép hoàn toàn tự động.

Sau thời gian từ 7h sau khi tạo hình, sản phẩm sẽ được đưa ra bãi chưa thành phẩm chờ đi lắp đặt các công trình.

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 
Sản phẩm của dự án là gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói màu không nung. Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm và các sản phẩm dùng cho ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:
a. Nguyên liệu sản xuất: 

Bảng 1. 1. Tổng khối lượng nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất

	TT
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

(ngày)
	Khối lượng

(năm)

	1
	Xi măng PC 40
	Tấn
	304,25
	91.275

	2
	Đá 
	m3
	1.170,72
	351.215

	3
	Cát vàng
	m3
	651,87
	195.560

	4
	Tro bay 
	Tấn
	60,85
	18.255

	5
	Xỉ đáy lò
	m3
	121,04
	36.312

	6
	Nước
	m3
	105,24
	31.569

	7
	Sơn
	Tấn
	4,00
	1.200

	8
	Phụ gia 
	kg
	804,00
	241.200

	9
	Thép đúc cấu kiện
	Tấn
	5,00
	1.500


(Thuyết minh dự án đầu tư)

Nguồn cung cấp nguyên liệu:

Toàn bộ nguyên vật liệu đá, cát, xi măng, phụ gia được kiểm tra và cấp chứng nhận đạt chất lượng thì công ty mới ký hợp đồng cung cấp và chỉ sử dụng nguồn vật liệu từ các đơn vị này. Nguyên liệu được các đơn vị cung cấp vận chuyển bằng ô tô chuyên dụng đến nhà máy.

+ Xi măng: được mua từ các nhà cung cấp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

+ Cát: được mua từ các mỏ từ Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê,... Khối lượng trong một năm sử dụng của Nhà máy theo tính toán là 195.560 m3. Cát được mua về tập kết tại nhà chứa cốt liệu (số 23, số 27, số 37, số 32 trên bản đồ quy hoạch). Sử dụng các băng tải có các mắt lưới để sàng làm sạch cát và đúng kích thước. Tạp chất, hạt lớn sẽ được tách ra, tập kết về một góc của nhà xưởng sau đó định kỳ sẽ được vận chuyển đi san lấp mặt bằng cùng các sản phẩm hỏng của Nhà máy.

+ Đá: khối lượng sử dụng 351.215m3/năm, được mua từ các mỏ từ Hồng Lĩnh, Can Lộc,...

+ Lượng phụ gia sử dụng là 241.200 kg/năm, bao gồm các loại Glenium 388, Glenium 112, Glenium 135, SP1... Phụ gia sẽ được lưu giữ tại kho phía trong của nhà chứa vật liệu (hạng mục số 27, số 21) có kích thước chiều dài 5m, chiều rộng 5m, chiều cao 5m, tường được che bằng tôn. Phụ gia được sắp xếp gọn gàng, che chắn bằng bạt PE có biển cảnh báo rõ ràng. 

+ Lượng sơn sử dụng là 1.200 tấn/năm, sử dụng loại sơn vô cơ hãng Lemax PU, Dulux, xuất xứ Việt Nam, chịu nhiệt, chống thấm được mua từ các đơn vị sản xuất trong nước. Sơn sẽ được lưu giữ tại kho phía trong của xưởng sản xuất  ngói màu không nung (kích thước chiều dài 10m, chiều rộng 10m, chiều cao 5), tường được che bằng tôn, có biển cảnh báo rõ ràng. 

+ Nguyên liệu Tro bay:

Công ty cam kết chỉ sử dụng nguyên liệu tro bay của các đơn vị cung cấp đã được công bố là sản phẩm hàng hóa hợp chuẩn, hơp quy theo QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa hợp chuẩn. Đồng thời, tro bay đưa vào sử dụng được xác định là chất thải công nghiệp thông thường. Định mức thay thế 20% xi măng trong sản xuất.

Phương án vận chuyển tro bay: Công ty sẽ phối hợp với đơn vị vận chuyển là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải để vận chuyển về Nhà máy để sử dụng, đơn vị vận chuyển đã đáp ứng được các điều kiện về vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Điều 96 Luật BVMT và Điều 31 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015.

 Tro bay được Công ty hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải mua về bằng xe bồn chuyên dụng tải trọng 30 tấn mỗi xe (khoảng 02 xe/ngày với khối lượng tro bay sử dụng là 60,85 tấn/ngày) đến Nhà máy, sử dụng đến đâu bơm vào silo định lượng đến đó.

+ Nguyên liệu xỉ đáy lò:

Xỉ đáy lò khối lượng theo tính toán là 121,04 m3/ngày, khi đưa vào sử dụng sẽ hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải mua về bằng các xe tải 10m3, khi vận chuyển phải được che chắn bằng bạt thùng xe cẩn thận, vận chuyển đúng theo tuyến đường quy định. Xỉ đáy lò sẽ được bố trí lưu trữ ở nhà chứa vật liệu (hạng mục số 21, số 27): kết cấu bằng khung sắt, mái tôn, tường tôn che kín, kho có biển báo. Xỉ đáy lò có kích bằng hạt cát mịn (0,125mm đến 1mm) sẽ được dùng thay thế 20% định mức cát đưa vào sản xuất. Xỉ đáy lò sẽ được cân định lượng, cấp phối vào băng tải đưa lên cối trộn cùng với cát, trộn đều với các nguyên liệu khác để sản xuất. Công ty cam kết chỉ sử dụng sản phẩm xỉ đáy lò của các đơn vị cung cấp khi đã được công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm vật liệu xây dựng.

Đơn vị cung cấp tro bay và xỉ đáy lò phải có chứng từ chứng minh các thông số trong tro bay và xỉ đáy lò không chứa các thành phần nguy hại vượt ngưỡng cho phép, trước khi nhập vào Nhà máy, Công ty sẽ bố trí cán bộ chuyên môn kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm, trường hợp không có chứng từ chứng minh hợp lệ hoặc sản phẩm không đạt chất lượng Công ty sẽ không tiếp nhận.

b. Nhu cầu sử dụng điện

- Hệ thống điện của Nhà máy đã được đấu nối vào hệ thống điện của CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Công ty đã lắp đặt 02 trạm biến áp 560KVA-630KVA và 01 máy phát điện có công suất phát liên tục 350 KVA và công suất dự phòng là 380 KVA, điện áp 220/380V, cos = 0,8, có cấp cách điện cấp F.

c. Nhu cầu sử dụng nước
- Nước cấp cho sinh hoạt: 

Hiện tại số Cán bộ công nhân viên lúc cao điểm nhất của Nhà máy là khoảng 130 người. Tính toán nhu cầu cấp nước cho toàn nhà máy. (Nhu cầu nước 120 lít/người, theo QCVN 33:2006/BXD, cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình của Bộ Xây Dựng). 

Qsh NM = 130 người x 120 l/người = 15.600 l/người = 15,6 m3/ngày.đêm

- Nhu cầu nước cho sản xuất: Căn cứ để tính toán lượng nước cung cấp cho sản xuất dựa vào công nghệ sản xuất của nhà máy và định mức sử dụng nước trong từng quy trình sản xuất. Theo tính toán nhu cầu nước cho sản xuất của toàn nhà máy là gần 105,24 m3/ngày.đêm.

- Lượng nước vệ sinh máy móc thiết bị sau 1 ngày sản xuất, quá trình sục rửa xe bồn khi vận chuyển bê tông tươi về sẽ có bộ phận bơm vòi nước vào để xịt rửa. Lượng nước rửa vệ sinh thiết bị khoảng 15m3/ngày.đêm (Theo lượng nước thực tế sử dụng cho việc sục rửa sau 1ngày sản xuất).

- Lượng nước cho bảo dưỡng sản phẩm bê tông khoảng 2m3/ngày. (Theo lượng nước thực tế sử dụng cho 1 ngày bảo dưỡng).

- Nước phun ẩm, tưới cây: 

+ Diện tích bãi chứa vật liệu, bãi đậu xe, đường giao thông nội bộ, cây xanh của nhà máy: 45.106 m2.

Qtưới sân,đường  = 45.106 m2 x 0,3lit/m2 x 4 = 54.127,2 lít/ngày = 54,127 m3/ngày.

Tổng lượng nhu cầu sử dụng nước dùng cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất, phụ trợ của nhà máy trong quá trình hoạt động là: 

15,6 + 105,24 + 15 + 2 + 54,127 = 191,967 m3/ngày.đêm

- Nước cho phòng cháy, chữa cháy được tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995- Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. Lưu lượng nước chữa cháy tính cho 2 đám cháy xảy ra đồng thời, thời gian chữa cháy 3 giờ, lưu lượng chữa cháy 20l/s cho một đám cháy, số họng tham gia chữa cháy là: 2 họng, áp lực tự do chữa cháy: 20m.

Qcch = (20 x 2 họng x 3giờ x 3600)/1000 = 432 m3.

Hệ thống cấp nước chữa cháy bao gồm các trụ chữa cháy được nối vào hệ thống ống cấp nước chính của toàn khu vực, họng cứu hoả được bố trí tại khu văn phòng và trạm trộn. Theo TCVN 2622 :1995 về khoảng cách giữa các họng cứu hoả không được quá 150m, áp lực đầu họng khoảng 20m, cột áp đặt cách mép đường 1m. Nước cung cấp cho hoạt động phòng cháy được lấy từ hồ điều hòa.

- Nước phục vụ sinh hoạt được lấy từ nguồn nước máy được đấu nối với CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên bơm lên bể dự trữ 150m3 để sử dụng.

Nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất được lấy từ hồ điều hòa có trữ lượng  6.957 m3 (V = S×h = 2.319×3 = 6.957 m3 ) sẽ đảm bảo cho việc cung cấp nước cho toàn bộ Nhà máy, nước từ hồ điều hòa được bơm lên cung cấp cho quá trình sản xuất. 

Ngoài ra, vào mùa khô hoặc khi mực nước hồ điều hòa xuống thấp, Công ty còn phối hợp với chính quyền địa phương, Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh lấy nước từ hồ Kẻ Gỗ về qua kênh N3 dẫn vào hệ thống mương dẫn có van khóa một chiều chỉ cho nước từ ngoài kênh chảy vào trong nhà máy khi có nước, không cho nước từ trong nhà máy thoát ra ngoài đưa nước về Hồ điều hòa để sử dụng  cho quá trình sản xuất (Vị trí đấu nối nằm về góc phía Đông của Nhà máy). 
Nguồn nước cứu hỏa được lấy từ hồ điều hòa.

d. Nhu cầu sử dụng hóa chất

- Hóa chất tẩy rửa khu vực văn phòng; hóa chất khử trùng nước thải; chất tẩy rửa, vệ sinh bồn cầu, sàn nhà. 

+ Hóa chất làm sạch gốc axit (như: Hóa chất rửa bồn cầu  nhu cầu khoảng 0,2 lít/tháng, hóa chất lau sàn nhu cầu khoảng 1 lít/tháng). Các loại hóa chất này khi được sử dụng sẽ lựa chọn thương hiệu uy tín như Vim, Gift, Duck,... 

+ Nhu cầu sử dụng hóa chất cho trạm xử lý nước thải với công suất xử lý 10 m3/ngày.đêm: Hóa chất sử dụng là Chlorine nhằm mục đích khử trùng nước thải. Sử dụng Chlorine nồng độ 0,2%, với định mức xử lý khoảng 0,8g/m3. Như vậy lượng hóa chất khử trùng tiêu thụ khoảng 0,48kg/ngày. Chlorine khử trùng được dự trữ trong nhà đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải.
Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Dự án nằm trong khu vực quy hoạch CNN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên tại địa bàn xã Cẩm Vịnh. Nội dung dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư vào CNN-TTCN được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 về thành lập CNN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên. Việc đặt dự án tại vị trí cụm công nghiệp là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của cụm công nghiệp, phù hợp với định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào CNN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên. Vị trí dự án phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Mặt khác khu vực thực hiện dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thuê toàn bộ diện tích đất 90.885m2 tại CNN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên (đợt 1 tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 với diện tích 59.760m2; đợt  2 tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày  11/8/2017 với diện tích 31.125m2). 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là Sông Ngàn Mọ, thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đánh giá sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của sông Ngàn Mọ như sau:
- Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận:

Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích thoát nước và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp hơn nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015 (Cột B2). Phương pháp đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Áp dụng công thức:


Ltđ = Qs x Cqc x 86,4

Trong đó: 

Ltđ: (kg/ngày): là tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với chất ô nhiễm đang xét.

Qs: (m3/s) lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Sông Ngàn Mọ là  0,2 m3/s;

Cqc: (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT;

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày)

Bảng 2. 1. Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước Sông Ngàn Mọ có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau:

	Thông số
	BOD5
	TSS
	NO3-
	NH4+
	PO43-

	Qs
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Cqc
	25
	100
	15
	0,9
	0,5

	Ltđ
	2.177,2
	8.657,3
	1.313,3
	95,4
	60,48


- Tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước tiếp nhận:

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:

Lnn= Qs* Cnn* 86,4

Trong đó:

Lnn: (kg/ngày): là tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước tiếp nhận.

Qs: (m3/s) lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Sông Ngàn Mọ
Cnn: (mg/l) là kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt. Lnn lấy theo kết quả quan trắc chất chất lượng nước mặt sông Ngàn Mọ năm 2021 của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Bảng 2. 2. Tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước tiếp nhận

	Thông số
	BOD5
	TSS
	NO3-
	NH4+
	PO43-

	Qs
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Cnn
	5,4
	13
	0,27
	0,37
	0,06

	Lnn
	93,312
	224,64
	4,66
	6,39
	1,04


- Tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải của nhà máy:

Ltt= Qt * Ct * 86,4.

Trong đó:


Ltt: (kg/ngày): là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải

Qt: (m3/s) lưu lượng nước thải lớn nhất của nhà máy.

Ct: (mg/l) là kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn sông. 

Từ công thức đánh giá này, tính được tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của nhà máy như sau:

Bảng 2. 3. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải của nhà máy
	Thông số
	BOD5
	TSS
	NO3-
	NH4+
	PO43-

	Qt (m3/s)
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014
	0,00014

	Ct (mg/l)
	38,5
	33
	3,6
	2,6
	1,1

	Ltt
	0,46
	0,399
	0,0435
	0,0314
	0,0133


=> Từ đó đánh giá khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước như sau:

Áp dụng công thức: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) * Fs + NPtđ

Trong đó: Fs – Hệ số an toàn  (Fs = 0,5)

NPtđ -  Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính kg/ngày. Chọn NPtđ = 0.

Bảng 2. 4. Khả năng tiếp nhận nước thải từ nhà máy của nguồn nước

	Thông số
	BOD5
	TSS
	NO3-
	NH4+
	PO43-

	Ltđ
	2.177,2
	8.657,3
	1.313,3
	95,4
	60,48

	Lnn
	93,312
	224,64
	4,66
	6,39
	1,04

	Ltt
	0,46
	0,399
	0,0435
	0,0314
	0,0133

	Ltn
	1.041,7
	4.216,1
	654,29
	88,97
	59,43


Kết luận:

Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm đều dương chứng tỏ Sông Ngàn Mọ vẫn còn có khả năng tiếp nhận đối với các thông số: BOD5, SS, NO3-,  NH4+, PO43- (do Ltn > 0),  như vậy dự án  Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói màu không nung có thể xả thải nước vào nguồn nước Sông Ngàn Mọ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nếu xử lý nước thải hiệu quả, đảm bảo chất lượng đầu ra đạt quy chuẩn thải. 

Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa:
Công ty đã xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa tách riêng, mương được làm bằng bê tông (B=0,8mx0,9m, L=230m). Dọc tuyến thoát nước mưa có bố trí hố gas với khoảng cách trung bình 30-50m/hố (kích thước hố gas dài 0,7m, rộng 0,7m, sâu 80cm).


Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thông thu gom nước mưa
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	Mương thoát nước mưa
	Hố gas dọc tuyến


3.1.2. Thu gom, thoát nước thải:

* Nước thải sinh hoạt:

- Nước thải phát sinh từ hoạt động tắm, giặt, rửa tay chân,… được dẫn qua song chắn rác, sau đó nước thải dẫn vào ngăn lọc bằng cát sỏi để xử lý bằng đường ống PVC D60 ÷ 100mm.

 - Nước thải phát sinh từ quá trình đào thải của con người (phân, nước tiểu) được thu gom về bể tự hoại cải tiến đặt ngầm dưới công trình nhà làm việc để xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Sau đó nước thải được dẫn vào bể lọc cát sỏi, than hoạt tính để xử lý rồi chảy ra mương thoát nước của CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên sau đó chảy ra tuyến mương đất nội đồng dẫn nước ra môi trường tiếp nhận là sông Ngàn Mọ.




* Nước thải sản xuất:
Xung quanh khu vực rửa cốt liệu, xưởng sản xuất gạch, xưởng sản xuất ống cống và xưởng sản xuất ngói màu không nung có hệ thống mương bằng bê tông (kích thước B=0,3m, h= 0,3m) là mương hở bằng bê tông, nước thải được dẫn về hệ thống bể lắng 03 ngăn có thể tích mỗi bể là 60 m3. Nước sau khi xử lý bằng lắng lọc được dẫn theo mương kích thước B=0,4m, h= 0,4m về bể trung hòa để giảm pH trong nước thải sau đó dẫn về hồ điều hòa để tái sử dụng. Hồ điều hòa có dung tích 6.975m3 (2.319m2×3m), đã được lót bạt HDPE dày 5mm.


 









· Khối lượng hệ thống thoát nước:

- Mương xây (0,3x0,3)m, L=700m;

- Mương bê tông (0,4x0,4)m; L=386m;

- Mương bê tông (0,8x0,9)m; L=230m.
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	Hình 3. 4. Mương thu gom nước thải 


3.1.3. Xử lý nước thải:

a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt:
Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy ước tính khoảng 12,48m3/ngày.đêm được xử lý như sau:

Nước thải phát sinh từ các khu nhà vệ sinh sẽ được dẫn vào bể tự hoại cải tiến để xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Hiện tại, công ty đã xây dựng 02 bể tự hoại cải tiến, mỗi bể có thể tích 45m3.
Nguyên tắc làm việc của bể tự hoại cải tiến:

Bể tự hoại cải tiến với các vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí, được thiết kế với thời gian lưu nước 2 ngày, hiệu suất xử lý đạt tới > 80 % theo SS và COD. Bể này gồm có 4 ngăn, ngăn thứ nhất có vai trò lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào. Ngăn tiếp theo là ngăn lên men axit, tiếp đến là ngăn lên men kiềm. Nhờ các vách ngăn hướng dòng ở những ngăn này mà nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt của các hạt vật liệu lọc (than xỉ...) và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 
Nước thải sau các bể tự hoại sẽ cùng với nước thải từ nhà ăn và rửa chân tay được dẫn vào bể lọc cát sỏi, than hoạt tính để tiếp tục xử lý trước khi chảy ra mương thoát nước của CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên sau đó chảy ra tuyến mương đất nội đồng dẫn nước ra môi trường tiếp nhận là sông Ngàn Mọ.
Bể tự hoại: 2 bể, kích thước của mỗi bể tự hoại là: 45m3 (5mx3mx3m);


Bể lọc cát sỏi, than hoạt tính: 15m3 (5mx2mx1,5m).

b. Công trình xử lý nước thải sản xuất:

Tại nhà máy không xây dựng hệ thống cụm bể hóa lý để xử lý nước thải sản xuất theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, mà thay vào đó, nhà máy đã xây dựng 2 bể trung hòa để điều chỉnh pH của nước thải sau khi xử lý tại các bể lắng hiện trạng. 

Với đặc trưng nước thải sản xuất của Nhà máy chứa nhiều các cặn lắng cát đá, tro xỉ, xi măng, phụ gia, sơn nên sẽ có độ pH, độ màu cao, chứa nhiều cặn lắng và cặn lơ lửng. Phương pháp lắng tại các bể lắng hiện trạng kết hợp điều chỉnh pH bằng dung dịch axit (tại bể trung hòa) sẽ là phương pháp xử lý đơn giản, hiệu quả, đồng thời phù hợp với mục đích tái sử dụng nước của nhà máy. Do nước thải có pH cao, các chất cặn trong nước thải sẽ dễ dàng kết dính và lắng xuống đáy bể. Nước thải sau khi lắng cặn được dẫn về các bể trung hòa để điều chỉnh pH về mức phù hợp (7-8) bằng dung dịch axit. Như vậy, nước thải sau xử lý được cặn bẩn và pH sẽ đảm bảo tái sử dụng cho các hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Khối lượng nước sản xuất phát sinh tại nhà máy khoảng 15m3/ngày.đêm, được thu gom xử lý cụ thể như sau:

- Lượng nước thải từ xưởng sản xuất gạch không nung khoảng 5m3/ngày/lần được thu gom, xử lý tại bể lắng 03 ngăn, sau đó được dẫn về bể trung hòa số 1 để tiếp tục xử lý.

- Lượng nước thải từ xưởng sản xuất ống cống, xưởng sản xuất ngói màu không nung và trạm trộn bê tông thương phẩm, vị trí rửa cốt liệu khoảng 10m3/ngày/lần được thu gom, xử lý tại bể lắng 03 ngăn của từng khu vực sản xuất, sau đó sẽ được dẫn về bể trung hòa số 2 để tiếp tục xử lý. Riêng đối với khu vực trạm trộn có sục rửa xe bồn tại cầu rửa xe nên sẽ được thu gom bằng hố thu kế hợp lắng tách dàu trước khi dẫn qua hố lắng và bể trung hòa.

- Nước thải từ khu vực trạm trộn, sục rửa xe bồn:


+
 Tại khu vực trạm trộn bê tông thương phẩm có sục rửa xe bồn tại cầu rửa xe bồn nên đã xây dựng bể thu gom dầu mỡ trước hệ thống xử lý bằng lắng lọc. Do cấu tạo của máng tràn và vách ngăn nên nước trong bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học luôn giữ ở mức ổn định, dầu mỡ nổi lên phía trên định kỳ được vớt ra. Lượng dầu mỡ này rất ít, sẽ được tập trung vào thùng đựng chất thải rắn nguy hại đưa về lưu giữ tại thùng container chứa chất thải nguy hại, định kỳ 2 tháng/lần sẽ phối hợp với Công ty MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển đưa đi xử lý. Nước thải sau bể gom kết hợp tách dầu mỡ sẽ được dẫn sang bể lắng 03 ngăn và bể trung hòa để tiếp tục xử lý.

- Nước thải tại các khu vực sản xuất ống cống, ngói màu không nung, trạm trộn bê tông thương phẩm và khu vực rửa cốt liệu:



* Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải:

Hệ thống bể lắng 03 ngăn: Nước thải từ các khu vực sẽ được thu gom về các hố thu (hố thu kết hợp tách dầu mỡ tại khu vực trạm trộn kết hợp rửa xe bồn) sau đó dẫn sang hệ thống bể lắng 03 ngăn tại từng khu vực sản xuất theo phương thức tự chảy. Tại đây, các chất cặn trong nước thải sẽ dễ dàng được kết dính và lắng xuống đáy. Nước sạch ở phía trên được chảy tràn vào hệ thống mương dẫn, tự chảy về bể trung hòa. Cặn lắng trong bể sẽ định kỳ được nạo vét về khu vực rửa cốt liệu để rửa, phơi khô và tái sử dụng. 
 Bể trung hòa: Trước các bể trung hòa lắp đặt các bồn chứa axit H2SO4 loãng dung tích 1m3, bồn có van khóa để châm axit vào các dòng nước trước khi chảy vào bể trung hòa nhằm giảm pH của nước thải xuống còn 7-8. Tại nhà máy sẽ bố trí nhân viên vận hành thường xuyên theo dõi pha hóa chất liên tục vào các bồn chứa, đồng thời sử dụng thiết bị đo pH cầm tay kiểm tra pH của nước thải tại bể trung hòa để kịp thời điều chỉnh lượng axit châm vào cho phù hợp bằng cách van bồn axit.

Nước thải sau bể trung hòa đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq = 0,6, Kf = 1,2 sẽ được dẫn vào lưu chứa tại hồ điều hòa và tái sử dụng cho quá trình sản xuất.

Khối lượng, quy mô cụ thể các công trình xử lý nước thải sản xuất:

Bể lắng nước thải 03 ngăn: 


Nhà máy đã xây dựng bể lắng 03 ngăn tại 05 điểm (Các hạng mục ký hiệu số 11 trên bản vẽ quy hoạch). Cụ thể như sau:

- 01 bể tại xưởng sản xuất gạch không nung (hạng mục số 9 trên bản vẽ quy hoạch).

- 01 bể tại khu vực rửa cốt liệu (cát, đá) (hạng mục số 22 trong bản vẽ quy hoạch).

- 01 bể tại khu vực trạm trộn bê tông thương phẩm kết hợp cầu rửa xe bồn (hạng mục số 20 trong bản vẽ quy hoạch).

- 01 bể tại khu vực xưởng sản xuất ống cống và trạm trộn bê tông (ở hạng mục số 30, 31 trong bản vẽ quy hoạch).

- 01 bể tại khu vực xưởng sản xuất ngói màu không nung (tại hạng mục số 36 trong bản vẽ quy hoạch).

Mỗi bể lắng có tổng diện tích mặt bằng 40m2 hữu ích, tổng thể tích bể là 60m3, chia thành 03 ngăn nối tiếp nhau, bể được làm bằng bê tông mac 250-300#, đá 1x2, tiết diện thành bể dày 100mm. 

Lý do không lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải:

Do đặc thù hoạt động sản xuất bê tông, nước thải từ các khu vực sản xuất phải thu gom bằng hệ thống mương hở dẫn về các bể xử lý. Nước thải sau khi xử lý tại bể trung hòa được dẫn theo đường ống ngầm vào hồ điều hòa, do đó không thể lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng trước và sau hệ thống xử lý nước thải.
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	Bể lắng tại xưởng gạch không nung
	Bể lắng khu vực trạm trộn


· Bể trung hòa: Nhà máy đã xây dựng 02 bể trung hòa.

- Bể trung hòa số 01: Xử lý nước thải khu vực sản xuất gạch không nung, kích thước V = 2mx2mx2m.

- Bể trung hòa số 02: Trung hóa nước thải cho các khu vực xưởng sản xuất ống cống, xưởng sản xuất ngói màu không nung và trạm trộn bê tông thương phẩm, vị trí rửa cốt liệu, kích thước V = 3mx2mx2m.

Tại mỗi bể xử lý sẽ bố trí 01 bồn chứa axit H2SO4, mỗi bồn dung tích 1m3; Tại các bồn hóa chất có các van khỏa để châm hóa chất phục vụ quá trình xử lý trung hòa nước thải tại các bể. 

· Hồ điều hòa: Hồ điều hòa của nhà máy có dung tích 6.975m3 (2.319m2×3m), đã được lót bạt HDPE dày 5mm.
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
- Công ty đã bố trí đội nhân viên vệ sinh thường xuyên để quét dọn sạch sẽ trong khuôn viên nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phương tiện vận chuyển và các phương tiện khác.

- Lắp đặt hệ thống quạt hút công nghiệp để thông gió tại các nhà xưởng sản xuất: Xưởng sản xuất gạch không nung (2 cái), xưởng sản xuất ống cống (2 cái) và xưởng sản xuất ngói màu không nung (3 cái).

- Sử dụng vòi nước để phun ẩm đối với bãi tập kết nguyên vật liệu và sử dụng ô tô xitec tưới nước để phun ẩm các đường giao thông nội bộ và đoạn đường nối từ đường CCN-TTCN. Những ngày thời tiết khô hanh sẽ được phun ẩm 04 lần vào thời gian như sau: lần 1 vào thời gian sáng sớm, khoảng 6 giờ, lần 2 vào khoảng 10 giờ, lần 3 vào khoảng 2 giờ chiều, lần 4 vào khoảng 4 - 5 giờ chiều.
- Khu tập kết nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là xỉ đáy lò có mái che không bị thấm nước vào, có che chắn xung quanh, không để vương vãi ra khu vực khác nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông cá nhân. Khi có gió to dùng bạt che kín khu vực tập kết cát.

- Duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh đã trồng góp phần giảm thiểu tác động do khí thải, bụi và tiếng ồn phát tán ra môi trường xung quanh. Công ty đã trồng cây xanh và cây cảnh góp phần làm tăng vẻ đẹp cảnh quan khu vực và là bức tường chắn bụi tự nhiên cho khu vực nhà máy.
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
a. Chất thải rắn sinh hoạt

Để giảm thiểu tác động của lượng rác thải sinh hoạt trong giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động Công ty đã bố trí các thùng chứa rác tại các điểm thích hợp trong khuôn viên Nhà máy, đặc biệt là tại khu nhà hành chính, nhà ăn nghỉ trưa công nhân để thu gom. Rác sau khi được thu gom sẽ được đưa về lưu giữ tại điểm lưu giữ phía sau nhà ăn nghỉ trưa công nhân để phân loại, khu vực lưu giữ có nền cao bằng bê tông mac 200 (kích thước 5m×5m×5m). Rác sẽ được phân loại và xử lý như sau:

- Tận dụng những loại rác còn có giá trị như giấy, vỏ chai, lon bia,…có khả năng tái chế để bán phế liệu.

- Đối với các loại thức ăn dư thừa của công nhân (cơm, canh thừa,...), bao bì là loại chất thải dễ phân huỷ và gây mùi hôi thối được chứa vào các thùng có nắp đậy kín, định kỳ sẽ được HTX môi trường và dịch vụ tổng hợp Cẩm Vịnh vận chuyển đưa đi xử lý với tần sất 2 lần/tuần.

b. Chất thải rắn sản xuất
- Cát, đá rơi vãi được tập trung vào một điểm tại khu vực làm sạch cốt liệu đã xây dựng (hạng mục số 22 trên bản đồ Quy hoạch) để cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, phân loại để tái sử dụng (phơi khô cho quay lại chỗ tập kết nguyên liệu).

- Lượng bê tông thương phẩm dư thừa, gạch, ngói, cấu kiện bê tông hỏng phát sinh tương đối nhỏ do các dây chuyền sản xuất của nhà máy có độ chuẩn xác cao. Khi có phát sinh sẽ được thu gom về tại các vị trí tập kết tại khu vực phía sau cuối các nhà xưởng sản xuất. 

- Để thực hiện một số biện pháp tăng cường bảo vệ môi trường, Công ty nghiêm cấm các lái xe vận chuyển bê tông vi phạm các nội quy sau:

+ Không được sục rửa và đổ nước thải xe bồn chở bê tông trên các tuyến đường.

+ Sau khi giao bê tông tươi thương phẩm cho khách hàng xong, công nhân sẽ đưa xe về khu vực vệ sinh trong nhà máy để tiến hành sục rửa bồn đựng bê tông.
+ In số điện thoại đường dây nóng của công ty trên cabin xe để người dân phản ánh trong các trường hợp xe vi phạm về giao thông, đổ bê tông thừa, nước thải không đúng quy định.

+ Không được đổ bê tông thừa bừa bãi, nếu thừa thì đưa về nhà máy không được đổ thải dọc đường.

+ Có chế độ khen thưởng công nhân tuân thủ đúng nội quy, phạt trừ vào lương nếu công nhân vi phạm nội quy và bị người dân phản ánh.

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh gồm: Dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn, pin, ắc quy, hộp mực in hỏng,… được thu gom lưu giữ trong các 03 thùng compozit loại 200 - 1000l, đặt trong kho chứa có kích thước 6m×2m×2,5m bố trí tại góc của phân xưởng sửa chữa ô tô, nhà để xe tải, máy công trình (tại vị trí số 16 trên bản đồ Quy hoạch). Hiện nay khối lượng chất thải nguy hại thu gom về với khối lượng còn rất ít, khi khối lượng đủ lớn, Công ty sẽ ký hợp đồng với Công ty CP Xử lý môi trường Nghệ An để vận chuyển và xử lý theo quy định tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
Lập báo cáo lượng phát sinh chất thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đồng thời định kỳ báo cáo lên cơ quan chức năng tình hình thu gom và xử lý CTNH 6 tháng/lần.

Đối với chất thải nguy hại là các thùng đựng phụ gia, thùng đựng sơn thì được thu gom về nhà chứa chất thải nguy hại, định kỳ 1 tháng 2 lần nhà cung cấp phụ gia sẽ vận chuyển phụ gia đến và thu gom các thùng phụ gia đã sử dụng đưa về để tái sử dụng.

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
Công ty đã thực hiện các biện pháp chống rung như chôn sâu chân máy, trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc trong nhà máy. 
Thường xuyên kiểm tra máy móc, phương tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung các máy móc sinh ra độ rung lớn.

Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho một số máy móc sản xuất nhằm làm giảm chấn động do thiết bị gây nên.

Đã trồng và chăm sóc thường xuyên hệ thống cây xanh quanh hàng rào Nhà máy, nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn phát ra từ Nhà máy và giảm ô nhiễm môi trường không khí.
3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

3.6.1. Các công trình phòng chống cháy nổ
- Nhà máy gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói màu không nung tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 173/TD-PCCC ngày 02/08/2017. 

- Khối lượng trang thiết bị PCCC được trang bị tại Nhà máy được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 3. 1. Trang thiết bị PCCC tại Nhà máy

	STT
	Thiết bị
	Số lượng
	Vị trí lắp đặt

	1
	Bình bột chữa cháy MFZ4
	72 cái
	Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân, các nhà xưởng.

	2
	Bình chữa cháy CO2MT3
	36 cái
	Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân, các nhà xưởng

	3
	Nội quy tiêu lệnh
	34 bộ
	Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân, các nhà xưởng

	4
	Hộp đựng PT 500x600x180
	34 cái
	Nhà công nhân, nhà xưởng

	5
	Đèn exit chỉ hướng
	02 cái
	Nhà văn phòng

	6
	Đèn chiếu sáng sự cố
	03 cái
	Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân

	7
	Trụ chữa cháy ngoài nhà, đường kính trụ D80, loại 2 cửa D65mm
	02 cái
	Nhà công nhân, nhà xưởng

	8
	Họng tiếp nước chữa cháy ngoài nhà, đường kính trụ D80, loại 2 cửa D65mm
	01 cái
	Nhà công nhân

	9
	Hộp chữa cháy ngoài nhà 700x400x600
	06 hộp
	Nhà công nhân, nhà xưởng

	10
	Vòi chữa cháy D65, 20m, 10bar
	18 cuộn
	Nhà công nhân, nhà xưởng

	11
	Lăng phun D65
	06 cái
	Nhà công nhân, nhà xưởng

	12
	Máy bơm chữa cháy Pentax, P = 11Kw
	01 cái
	Nhà công nhân

	13
	Máy bơm Diezel chữa cháy
	01 cái
	Nhà công nhân

	14
	Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy
	01 cái
	Nhà công nhân

	15
	Xẻng
	10 cái
	Kho

	16
	Kìm động lực
	02 cái
	Kho

	17
	Xà cạy
	02 cái
	Kho


- Đấu nối với bể chứa nước sinh hoạt để tạo thành một bể chứa nước dự trữ trong khu vực Nhà máy để chữa cháy. Ngoài ra, đấu nối với  hồ điều hòa dùng để chữa cháy và một số mục đích khác.

- Các thiết bị điện sẽ được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện và có thiết bị bảo vệ quá tải.

- Các thiết bị dùng điện đều được các thợ chuyên sâu sử dụng, thường xuyên kiểm tra thiết bị điện nếu không đảm bảo thì sẽ thay thế ngay.

- Xây dựng hệ thống họng cứu hoả dọc hành lang các khu vực trong khuôn viên Nhà máy.

- Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân để nắm vững phương pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ Công ty sẽ huy động lực lượng tại chỗ của Nhà máy và kết hợp với lực lượng của địa phương để ứng cứu.

- Các loại máy móc, thiết bị trong khu vực nhà máy được thiết kế hệ thống tiếp đất 100%.

- Các khu nhà văn phòng làm việc, khu nghỉ ca công nhân, kho,… đều được lắp đặt kim thu sét.
3.6.2. Các công trình khắc phục sự cố bão lũ

- Trước khi có mưa bão sẽ che kín, chằng chống lại nhà cửa, xưởng sản xuất, kho chứa vật liệu xi măng, phụ gia, nhiên liệu xăng, dầu.

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước để đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất.

- Đối với khu vực nhà máy hoạt động từ trước đến nay chưa xảy ra tình trạng ngập lụt. Tuy nhiên, trước mùa mưa bão Công ty sẽ tiến hành kiểm tra các công trình như nhà xưởng, hệ thống mương thoát nước, hồ điều hòa, hào nước nếu xảy ra sạt lở, ách tắc, bồi lấp, Công ty sẽ có biện pháp khắc phục ngay. Đồng thời tiến hành nạo vét định kỳ mương thoát nước, hệ thống hồ để đảm bảo hiệu quả xử lý và tiêu thoát nước.

- Duy trì hoạt động của đội cứu hộ bão, lũ ở Nhà máy để ứng cứu các sự cố có thể xảy ra. Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với lực lượng cứu hộ tại địa phương trong những trường hợp cần thiết.

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
3.7.1. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt


+ Công ty đã trồng các loại cây xanh tại các tuyến đường nội bộ trong khu vực dự án và các khu vực tiếp giáp với tường rào biên.

+ Lắp đặt và vận hành hệ thống quạt hút tạo khí mát cho khu vực nhà xưởng trong những ngày nắng nóng.

+ Nhà điều hành, nhà ăn nghỉ công nhân, khu vực nhà bếp được bố trí thông thoáng và vận hành hệ thống quạt hút để hút bớt khi nóng.
3.7.2. Giảm thiểu tác động đến con người


- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, áo quần, khẩu trang,...


- Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động, ban hành nội quy PCCC và nội quy sử dụng điện treo ở nơi dễ nhìn.


- Trang bị dụng cụ thuốc mem cần thiết cho việc sơ cứu tai nạn.

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 
Bảng 3. 2. Tổng hợp các công trình XLCT theo ĐTM và đã xây dựng của dự án

	STT
	Tên công trình
	Công trình XLCT theo báo cáo DTM
	Công trình XLCT đã xây dựng
	Thay đổi so với DTM

	1
	Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải
	- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án
	- Công ty đã tiến hành trồng cây xanh tại các đường nội bộ trong khu vực Nhà may và các khu vực xung quanh khuôn viên nhà máy. Các loại cây được trồng bao gồm: Xoài, nhãn, vải,…

- Trồng thảm cỏ xen kẻ giữa các loại cây lớn để tăng diện tích cây xanh trong khu vực Nhà máy.
	Không

	
	
	- Phun ẩm trên các đường giao thông nội bộ và đoạn đường nối từ đường CCN-TTCN vào Nhà máy để giảm phát tán bụi. 

- Phun ẩm khu vực tập kết nguyên liệu sản xuất (cát, đá, xỉ đáy lò), bãi chứa sản phẩm
	- Phun ẩm trên các đường giao thông nội bộ và đoạn đường nối từ đường CCN-TTCN vào Nhà máy để giảm phát tán bụi. 

- Phun ẩm khu vực tập kết nguyên liệu sản xuất (cát, đá, xỉ đáy lò), bãi chứa sản phẩm.
	Không

	2
	Công trình thu gom, xử lý nước thải
	- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải phát sinh khoảng 12,48m3/ngày.

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến bốn ngăn sau đó được dẫn vào bể lắng lọc cát sỏi kích thước bố trí ngầm sau khu vực nhà nghỉ và ăn cả của công nhân để xử lý.
+ Nước thải từ quá trình phục vụ ăn uống, vệ sinh được thu gom vào bể lắng lọc cát sỏi để xử lý.

Nước thải sau bể lọc dẫn vào mương thoát nước của CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên sau đó chảy ra tuyến mương đất nội đồng dẫn nước ra môi trường tiếp nhận là sông Ngàn Mọ.

- Khối lượng các bể xử lý
+ Bể tự hoại: 2 bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà ở nhà hành chính và nhà ăn, nghỉ trưa công nhân, mỗi bể có thể tích 45m3 (5mx3mx3m).
+ Bể lọc cát sỏi : 01 bể ngầm sau khu vực nhà nghỉ và ăn ca của công nhân, thể tích 15m3 (5mx2mx1,5m)..
	- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải phát sinh khoảng 12,48m3/ngày.

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến bốn ngăn sau đó được dẫn vào bể lắng lọc cát sỏi kích thước bố trí ngầm sau khu vực nhà nghỉ và ăn cả của công nhân để xử lý.
+ Nước thải từ quá trình phục vụ ăn uống, vệ sinh được thu gom vào bể lắng lọc cát sỏi để xử lý.

Nước thải sau bể lọc dẫn vào mương thoát nước của CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên sau đó chảy ra tuyến mương đất nội đồng dẫn nước ra môi trường tiếp nhận là sông Ngàn Mọ.

- Khối lượng các bể xử lý
+ Bể tự hoại: 2 bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà ở nhà hành chính và nhà ăn, nghỉ trưa công nhân, mỗi bể có thể tích 45m3 (5mx3mx3m).
+ Bể lọc cát sỏi : 01 bể ngầm sau khu vực nhà nghỉ và ăn ca của công nhân, thể tích 15m3 (5mx2mx1,5m)...
	Không

	
	
	- Nước thải sản xuất: Lượng nước thải phát sinh khoảng 15m3/ngày.

+ Nước thải từ khu vực sản xuât gạch không nung khoảng 5m3/ngày/lần được thu gom xử lý sơ bộ bằng hệ thống bể lắng 03 ngăn hiện trạng sau đó dẫn về hệ thống xử lý hóa lý keo tụ tạo bông (HTXLHL1) để tiếp tục xử lý trước khi dẫn vào hồ điều hòa tái sử dụng cho quá trình sản xuất.

+ Nước thải từ các khu vực rửa cốt liệu, trạm trộn bê tông và rửa xe bồn, khu vực sản xuất ống cống, ngói màu không nung (khoảng 10m3/ngày/lần) được thu gom về các hố thu (hố thu kết hợp tách dầu mỡ tại khu vực trạm trộn), xử lý sơ bộ bằng các bể lắng hiện trạng tại các khu vực sản xuất kết hợp sau đó dẫn về hệ thống xử lý hóa lý keo tụ tạo bông (HTXLHL2) để tiếp tục xử lý trước khi dẫn vào hồ điều hòa để tái sử dụng cho quá trình sản xuất.

- Khối lượng các hạng mục xử lý nước thải sản xuất :

+ Hệ thống bể lắng hiện trạng : 05 bể, mỗi bể 03 ngăn với tổng dung tích 60m3.

+ HTXLHL1: Công suất 5m3/ngày.đêm

+ HTXLHL2: Công suất 10m3/ngày.đêm  
	- Nước thải sản xuất: Lượng nước thải phát sinh khoảng 15m3/ngày. Nhà máy đã cải tạo 05 bể lắng tại các khu vực sản xuất thành 05 bể xử lý hóa lý 03 ngăn (ngăn điều hòa, ngăn phản ứng và ngăn lắng) để xử lý nước thải phát sinh từ các khu vực.

+ Khu vực sản xuất gạch không nung : Lượng nước thải phát sinh khoảng 5m3/ngày/lần được thu gom xử lý bằng hệ thống bể lắng 03 ngăn sau đó dẫn vào bể trung hóa số 01 để trung hòa nước thải trước khi dẫn về hồ điều hòa tái sử dụng cho quá trình sản xuất.

 + Nước thải từ các khu vực rửa cốt liệu, trạm trộn bê tông và rửa xe bồn, khu vực sản xuất ống cống, ngói màu không nung (khoảng 10m3/ngày/lần , tại mỗi khu vực phát sinh khoảng 2,5m3/ngày/lần) được thu gom về các hố thu (hố thu kết hợp tách dầu mỡ tại khu vực trạm trộn) được thu gom, xử lý bằng bể lắng 03 ngăn tại từng khu vực sản xuất sau đó dẫn vào bể trung hòa số 02 để trung hòa nước thải trước khi dẫn vào hồ điều hòa để tái sử dụng cho quá trình sản xuất.

+ Bể lắng 03 ngăn : 05 bể, mỗi bể 60m3.

+ Bể trung hòa 01 : 8m3 (2mx2mx2m)

+ Bể trung hòa 02 : 12m3 (3mx2mx2m)
	Thực tế không xây dựng 02 hệ thống xử lý hóa lý (HTXLHL1 và HTXLHL2) mà xây dựng 02 bể trung hòa nước thải (bể trung hòa số 01 và bể trung hòa số 02) để xử lý nhằm giảm pH của nước thải.

	3
	Công trình, thiết bị 

lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại
	- Chất thải rắn sinh hoạt: được bỏ vào các thùng có nắp đậy kín. Hợp đồng với HTX môi trường và dịch vụ tổng hợp Cẩm Vịnh vận chuyển đưa đi xử lý với tần sất 2 lần/tuần.
	- Bố trí 04 thùng chứa rác tại các điểm thích hợp trong khuôn viên Nhà máy, đặc biệt là tại khu nhà hành chính, nhà ăn nghỉ trưa công nhân để thu gom.

- Cuối ngày rác thải tại các thùng sẽ được tập trung lại và lưu giữ tạm thời vào các thùng rác sinh hoạt thể tích 100 lít màu xanh đặt ở phía sau nhà nghỉ và ăn ca của công nhân và hợp đồng với HTX môi trường và dịch vụ tổng hợp Cẩm Vịnh vận chuyển đưa đi xử lý với tần sất 2 lần/tuần.
	Không

	
	
	· Chất thải rắn sản xuất: 

+ Cát, đá rơi vãi được tập trung vào một điểm cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, phân loại để tái sử dụng (phơi khô cho quay lại chỗ tập kết nguyên liệu). 

+ Lượng bê tông thương phẩm dư thừa, gạch, ngói, cấu kiện bê tông hỏng phát sinh: Được thu gom về tại các vị trí tập kết tại khu vực phía sau cuối các nhà xưởng sản xuất, định kỳ khi số lượng đủ lớn, Công ty sẽ sử dụng xe ben để vận chuyển đưa đi san lấp mặt bằng nội bộ các công trình mà Công ty có nhu cầu san lấp.
	· Chất thải rắn sản xuất: 

+ Cát, đá rơi vãi được tập trung vào một điểm cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, phân loại để tái sử dụng (phơi khô cho quay lại chỗ tập kết nguyên liệu). 

+ Lượng bê tông thương phẩm dư thừa, gạch, ngói, cấu kiện bê tông hỏng phát sinh: Được thu gom về tại các vị trí tập kết tại khu vực phía sau cuối các nhà xưởng sản xuất, định kỳ khi số lượng đủ lớn, Công ty sẽ sử dụng xe ben để vận chuyển đưa đi san lấp mặt bằng nội bộ các công trình mà Công ty có nhu cầu san lấp.
	Không

	
	
	- Đối với chất thải nguy hại: Thu gom lưu giữ trong các 03 thùng compozit loại 200 - 1000l, đặt trong 01 thùng contener có kích thước 6m×2m×2,5m, thùng contener này được đặt ở gần góc của phân xưởng sửa chữa ô tô, nhà để xe tải, máy công trình (tại vị trí số 16 trên bản đồ Quy hoạch).

- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý.
	- Chất thải nguy hại được phân loại lưu giữ trong các 03 thùng compozit loại 200 - 1000l, đặt trong 01 kho chứa kích thước 6m×2m×2,5m đặt tại góc của phân xưởng sửa chữa ô tô, nhà để xe tải, máy công trình (tại vị trí số 16 trên bản đồ Quy hoạch).

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Xử lý môi trường Nghệ An thu gom xử lý.
	Không

	4
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
	- Tiếng ồn, độ rung:

+ Chôn sâu chân máy, trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực phát sinh ồn. 
+ Thường xuyên kiểm tra máy móc, phương tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung các máy móc sinh ra độ rung lớn.

+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho một số máy móc sản xuất nhằm làm giảm chấn động do thiết bị gây nên.

+ Tăng cường hệ thống cây xanh quanh hàng rào Nhà máy, nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn phát ra từ Nhà máy và giảm ô nhiễm môi trường không khí.
+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực hành chính, nhà tập thể và lắp đặt thiết bị chống ồn, rung chuyên dụng cho một số máy móc sản xuất.
	- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

+ Công ty đã thực hiện chô sâu chân máy, trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực phát sinh ồn. 
+ Thường xuyên kiểm tra máy móc, phương tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung các máy móc sinh ra độ rung lớn.

+ Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho một số máy móc sản xuất nhằm làm giảm chấn động do thiết bị gây nên.

+ Trồng và chăm sóc cây xanh trong khu vực Nhà máy nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn phát ra từ Nhà máy và giảm ô nhiễm môi trường không khí.
	Không

	
	
	- Ô nhiễm nhiệt:

+ Bố trí cây xanh

+ Các khu chức năng được thiết kế thông thoáng và lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa.
	- Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt:

+ Bố trí các loại cây xanh tại các tuyến đường nội bộ trong khu vực dự án và các khu vực tiếp giáp với tường rào biên.

+ Các khu chức năng được thiết kế thông thoáng và lắp đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa.
	Không

	
	
	- Giảm thiểu tác động đến con người:

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.

+ Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động treo ở nơi dễ nhìn.

+ Trang bị đủ dụng cụ thuốc mem cần thiết cho việc sơ cứu tai nạn.
	- Giảm thiểu tác động đến con người:

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, áo quần, khẩu trang,...

+ Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động, ban hành nội quy PCCC và nội quy sử dụng điện treo ở nơi dễ nhìn.

+ Trang bị tủ thuốc và các thiết bị y tế cần thiết.
	Không

	5
	Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
	- Các công trình phòng chống cháy nổ:
+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ quan công an PCCC địa phương. Bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC, trang bị các bình chữa cháy cá nhân, xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy.

+ Đấu nối với bể chứa nước sinh hoạt để tạo thành một bể chứa nước dự trữ trong khu vực Nhà máy để chữa cháy. Ngoài ra, đấu nối với  hồ điều hòa dùng để chữa cháy và một số mục đích khác; 

+ Xây dựng hệ thống họng cứu hoả dọc hành lang các khu vực trong khuôn viên Nhà máy.

- Hệ thống chống sét: Đối với hệ thống chống sét, cột thu lôi cần được lắp đặt tại vị trí cao nhất của các công trình, có tiếp đất. 
	- Các công trình phòng chống cháy nổ:
+ Nhà máy đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 173/TD-PCCC ngày 02/08/2017.

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo đúng quy định.

+ Đấu nối với bể chứa nước sinh hoạt để tạo thành một bể chứa nước dự trữ trong khu vực Nhà máy để chữa cháy. Ngoài ra, đấu nối với  hồ điều hòa dùng để chữa cháy và một số mục đích khác; 

+ Xây dựng hệ thống họng cứu hoả dọc hành lang các khu vực trong khuôn viên Nhà máy
+ Hệ thống chống sét: Tại vị trí cao nhất của các công trình như các xilo thức ăn, các khu nhà được lắp đặt các cột thu lôi có dây dẫn tiếp đất.
	Không


Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

4.1.1.  Nguồn phát sinh nước thải: 
- Nguồn phát sinh nước thải tại Nhà máy là nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhà máy và nước thải từ quá trình sản xuất. Tuy nhiên nguồn nước thải sản xuất không phát sinh ra ngoài dự án mà được tuần hoàn sử dụng lại nên nguồn phát sinh nước thải đề nghị cấp phép chỉ có nước thải  sinh hoạt.
- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy khoảng 12,48m3/ngày.đêm.
4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 
- Lưu lượng nước thải sinh hoạt xả thải tối đa khoảng 12,48m3/ngày.đêm

4.1.3. Dòng nước thải: 
- 01 dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý.

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lững (TSS), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua (S2-), Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Dầu mỡ động thực vật, Phosphat, Coliform.
- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh:  Nước thải sau xử lý đạt các giá trị CMax (Cột B, K=1,2), QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. Trong đó:

Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả nguồn tiếp nhận nước thải.

C: Là giá trị của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 của QCVN QCVN 14:2008/BTNMT. 

K: Là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư quy định tại mục 2.3 QCVN 14:2008/BTNMT. Đối với loại hình cơ sở sản xuất dưới 500 người thì K = 1,2.

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (Sông Ngàn Mọ là nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án).

Như vậy, nước thải của dự án trước khi trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau:
Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt

	TT
	Thông số phân tích
	Đơn vị đo
	QCVN 14:2008/BTNMT

(Cột B)
	Cmax 

(Cột A, K=1,2)

	1
	pH
	Thang pH
	5-9
	5 - 9

	2
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	50
	60

	3
	Tổng chất rắn lơ lững (TSS)
	mg/l
	100
	120

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/l
	1000
	1.200

	5
	Sunfua
	mg/l
	4.0
	4,8

	6
	Amoni 
	mg/l
	10
	12

	7
	Nitrat
	mg/l
	50
	60

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	20
	24

	9
	Tổng các chất HĐBM
	mg/l
	10
	12

	10
	Photphat 
	mg/l
	10
	12

	11
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	5000
	3000


4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
- Vị trí xả thải: Tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước thải CCN – TTCN (dọc tuyến đường quy hoạch CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên phía Tây Bắc dự án). Tọa độ điểm xả thải: X: 2023300; Y: 546012.
- Phương thức xả thải: Nước thải được xả thải ra nguồn tiếp nhận theo phương thức tự chảy.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 14:2008, cột B, K=1,2) đổ ra Sông Ngàn Mọ, cách dự án khoảng 1,8km về phía Nam. Tọa độ điểm tiếp nhận: X: 2021471; Y: 544926.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

- Nguồn phát sinh khí thải tại nhà máy bao gồm: Khí thải từ phương tiện giao thông và vận chuyển cát, đá, xỉ đáy lò, bụi từ khu vực tập kết nguyên liệu sản xuất (cát, đá, xỉ đáy lò), bãi chứa sản phẩm, khí thải từ máy phát điện, khí thải phát sinh từ khu vực xử lý nước thải…. Đây là các nguồn thải phân tán, không tập trung nên không thể kiểm soát được lưu lượng phát sinh.
- Các chất ô nhiễm khí thải: Bụi tổng, CO, SO2, NO2.
- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm: Theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động - kèm theo quyết định 3733/2002/QĐ-BYT. Các giá trị giới hạn cụ thể như sau:
Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm không khí

	TT
	Thông số phân tích
	Đơn vị đo
	TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT

(Quyết định số3733/2002/QĐ-BYT)

	1
	Bụi tổng
	mg/m3
	8,0

	2
	CO
	mg/m3
	40

	3
	SO2
	mg/m3
	10

	4
	NO2
	mg/m3
	10


- Vị trí: Do các nguồn khí thải phát sinh tại nhà máy là phân tán, nên chúng tôi sẽ chọn đo môi trường không khí tại các điểm đặc trưng như sau:
+ Vị trí 1: Khu vực xưởng sản xuất;

+ Vị trí 2: Khu vực cổng chính của Nhà máy;

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ phương tiện giao thông, máy phát điện, hoạt động của các máy móc trong quá trình sản xuất…
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:.

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn tiếng ồn và độ rung tại Nhà máy

	TT
	Thông số
	Đơn vị đo
	Giá trị giới hạn
	Quy chuẩn áp dụng

	1
	Tiếng ồn
	dBA
	70
	QCVN 24:2016/BYT


Chương V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
· Kết quả quan trắc nước thải đợt 1, đợt 2 năm 2021: Nhà máy đã thực hiện quan trắc nước thải sinh hoạt, tuy nhiên các thông số quan trắc chưa đúng theo nội dung chương trình quan trắc tại ĐTM. Kết quả cụ thể như sau:

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đợt 1, đợt 2 năm 2021

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	

	1
	pH
	Thang pH
	7,1
	7,5
	5-9

	2
	TSS
	mg/l
	30,6
	27,4
	120

	3
	COD
	mg/l
	57,4
	47,8
	-

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	32,5
	28,5
	60

	5
	Amoni
	mg/l
	3,2
	2,7
	12

	6
	Phosphat
	mg/l
	1,7
	1,1
	12

	7
	Tổng N
	mg/l
	10,5
	8,4
	-

	8
	Tổng P
	mg/l
	0,6
	0,8
	-

	9
	Tổng Fe
	mg/l
	0,4
	0,3
	-

	10
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	4.600
	4.400
	5000


 (Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường năm 2021)

· Kết quả quan trắc nước thải đợt 3, đợt 4 năm 2021: Các thông số quan trắc đã lấy đúng theo chương trình quan trắc tại báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Kết quả cụ thể như sau:

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đợt 3, đợt 4 năm 2021

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2

	
	
	
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	1
	pH
	Thang pH
	7,2
	7,6
	5-9

	2
	TSS
	mg/l
	31,6
	33
	120

	3
	S2-
	mg/l
	0,2
	0,17
	4,8

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	42,1
	38,5
	60

	5
	Amoni
	mg/l
	3,2
	2,6
	12

	6
	Phosphat
	mg/l
	1,5
	1,1
	12

	7
	TDS
	mg/l
	183
	221
	-

	8
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	0,8
	0,5
	24

	9
	NO3-
	mg/l
	4,2
	3,6
	60

	10
	Coliform
	MPN/100ml
	4.600
	4.400
	5000


(Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường năm 2021)
5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải

- Kết quả quan trắc không khí đợt 1 và đợt 2 năm 2021: Nhà máy chỉ quan trắc môi trường không khí tại 2 điểm:

· K1:  Mẫu không khí tại cổng Nhà máy.

· K2 : Mẫu không khí khu vực trung tâm Nhà máy.

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc chất lượng không khí đợt 1, đợt 2 năm 2021

	Thông số
	Độ ồn
	TSP
	SO2
	NO2
	CO

	Đơn vị
	dBA
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	Đợt 1
	K1
	60,1
	142
	45
	29
	<5000

	
	K2
	65,5
	116
	41
	27
	<5000

	Đợt 2
	K1
	58,5
	171
	51
	34
	<5000

	
	K2
	61,4
	135
	55
	36
	<5000

	QCVN
	70
	300
	350
	200
	30.000


(Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường năm 2021)

- Kết quả quan trắc đợt 3 và đợt 4 năm 2021 : Nhà máy đã thực hiện quan trắc không khí tại 04 điểm theo đúng chương trình quan trắc tại báo cáo ĐTM. Cụ thể như sau:

· K1:  Mẫu không khí tại cổng ra vào số 1;

· K2 : Mẫu không khí tại cổng ra vào số 2;

· K3 : Mẫu không khí tại trung tâm nhà máy;

· K4 : Mẫu không khi tại đường vào khu dân cư gần Nhà máy.

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc chất lượng không khí đợt 3, đợt 4 năm 2021

	Thông số
	Độ ồn
	TSP
	SO2
	NO2
	CO

	Đơn vị
	dBA
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	Đợt 3
	K1
	60,3
	186
	54
	41
	<5000

	
	K2
	59,1
	192
	52
	44
	<5000

	
	K3
	63,7
	165
	48
	36
	<5000

	
	K4
	52,1
	120
	40
	32
	<5000

	Đợt 4
	K1
	62,6
	195
	48
	39
	<5000

	
	K2
	61,4
	176
	50
	42
	<5000

	
	K3
	66,7
	171
	43
	31
	<5000

	
	K4
	60,3
	144
	42
	29
	<5000

	QCVN
	70
	300
	350
	200
	30.000


(Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường năm 2021)

Nhận xét: Các thông số quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước thải sinh hoạt của Nhà máy tại 4 đợt quan trắc năm 2021 nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.

CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm CTXLCT

	TT
	Hạng mục
	Thời gian xây dựng
	Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1
	Công trình xử lý nước thải sản xuất
	Tháng 07/2017
	Tháng 08/2021
	01/05/2022
	01/08/2022

	2
	Công trình xử lý nước thải sinh hoạt
	Tháng 07/2017
	Tháng 7/2018
	01/05/2022
	01/08/2022


- Công suất của Nhà máy tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm là công suất tối đa của Nhà máy, cụ thể như sau:

+ Gạch không nung: 110 triệu viên/năm;

+ Bê tông thương phẩm: 155.000m3/năm;

+ Cấu kiện bê tông đúc sẵn (ống cống): 200.000 sản phẩm/năm;

+ Ngói màu không nung: 10 triệu viên/năm.

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
a. Kế hoạch quan trắc nước thải

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định.
- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần.

Bảng 6. 2. Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định CTXLNT

	STT
	Thời gian lấy mẫu
	Thông số quan trắc
	Loại mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	1
	20/10/2022
	pH, BOD5, TSS, TDS, S2-, NH4+, NO3-, Dầu mỡ ĐTV, Tổng hóa HĐBM, Tổng Coliform
	Mẫu đơn
	02 vị trí :
-Trước hệ thống xử lý (tại bể gom) 
-Sau hệ thống xử lý (sau bể khử trùng)

	2
	21/10/2022
	pH, BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Coliform
	Mẫu đơn
	01 vị trí

- Sau hệ thống xử lý (sau bể khử

	3
	22/10/2022
	pH, BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Coliform
	Mẫu đơn
	01 vị trí

-Sau hệ thống xử lý (sau bể khử



- Quy chuẩn so sánh: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K = 1,2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
b. Kế hoạch quan trắc không khí

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần.
Bảng 6. 3. Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định CTXL bụi, khí thải

	STT
	Thời gian lấy mẫu
	Thông số quan trắc
	Loại mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	1
	20/10/2022
	Độ ồn, Bụi tổng, CO, SO2, NO2.
	Mẫu đơn
	Khu vực cổng nhà máy và khu vực nhà xưởng sản xuất (02 mẫu)

	2
	21/10/2022
	
	Mẫu đơn
	Khu vực cổng nhà máy và khu vực nhà xưởng sản xuất (02 mẫu)

	3
	22/10/2022
	
	Mẫu đơn
	Khu vực cổng nhà máy và khu vực nhà xưởng sản xuất (02 mẫu)


- Quy chuẩn so sánh: 
+ Theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động: 3733/2002/QĐ-BYT. 
+ QCVN 24:2016/BYT: Tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc.
c. Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện lấy mẫu chất thải

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu sẽ phối hợp với Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh (đơn vị tư vấn) và Công ty Cổ phần công nghệ hóa xanh Việt Nam (đơn vị lấy mẫu, phân tích mẫu) sẽ tiến hành lấy, phân tích mẫu và đánh giá kết quả chất lượng chất thải.

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu: 

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam;

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; 

- Điện thoại: 0936175507;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc của Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam: VIMCETS 269;

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 số hiệu VILAS 1349.
6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ.

6.2.1. Quan trắc nước thải sinh hoạt:

- Các chỉ tiêu giám sát (12 chỉ tiêu): Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO3-) (tính theo P), tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform.

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí

+ Vị trí số 01: Nước thải đầu vào sau khi qua hố gom;

+ Vị trí số 02: Nước thải đầu ra sau khi qua hệ thống xử lý (trước khi thoát vào hệ thống thoát nước của CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên).

- Tần suất giám sát và quy chuẩn so sánh: 

+ Đối với thông số lưu lượng Q (m3/ngày.đêm): 01 lần/ngày, thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào (trước bể gom) và đầu ra (sau bể khử trùng), ghi chép vào sổ theo dõi hằng ngày;

+ Đối với các thông số còn lại: 06 tháng/lần; QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt, Cột A, K = 1,2.
6.2.2. Quan trắc không khí

- Các chỉ tiêu giám sát (05 chỉ tiêu): Độ ồn, Bụi tổng, CO, SO2, NO2.
- Vị trí giám sát: 02 vị trí

+ 01 vị trí tại khu vực cổng chính

+ 01 vị trí tại khu vực xưởng sản xuất

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động: 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 24:2016/BYT.
6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản pháp lý liên quan khác; căn cứ vào số lượng mẫu, tần suất, số chỉ tiêu đã đưa ra để tính kinh phí cho việc giám sát chất lượng môi trường như sau:

Bảng 6. 4. Dự trù kinh phí giám sát môi trường

	TT
	Mẫu giám sát
	Số lượng mẫu
	Đơn giá

(đồng/mẫu)
	Tần suất 

giám sát
	Thành tiền

(Đồng)

	1
	Không khí, tiếng ồn 
	02
	1.747.000
	6 tháng/lần
	6.988.000

	2
	Nước thải sinh hoạt
	02
	4.814.000
	6 tháng/lần
	19.256.000

	4
	Viết Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (1 lần/năm)
	5.000.000

	5
	Chi phí tạm tính xăng xe 2 lần lấy mẫu
	2.000.000

	Tổng kinh phí giám sát môi trường tạm tính cho 1 năm
	33.244.000


CHƯƠNG VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Ngày 6/7/2021, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra tại nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói không nung của Công ty tại CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên theo Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh về việc thành lập đoàn kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 
Theo biên bản kiểm tra ngày 6/7/2021 của đoàn kiểm tra ghi nhận quá trình hoạt động nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói không nung của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trần Châu tại CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên có một số tồn tại như sau:

- Không lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án gửi cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
- Chưa bố trí đủ trang thiết bị đáp ứng phân loại rác tại nguồn. 

Sau khi được đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ra các tồn tại, cơ sở đã rà soát lại các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt. Đến nay tất cả  các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, đầu tư đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Về tồn tại không lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án gửi cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh làm cơ sở cho việc lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định thì Công ty đã  phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh triển khai lập hồ sơ gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Ngày 15/2/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Cẩm Xuyên và UBND xã Cẩm Vịnh tổ chức kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để VHTN của dự án. 
Tuy nhiên hiện tại Luật bảo vệ môi trường đã có những quy định mới thay đổi, do đó để thực hiện theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường thì Công ty đang triển khai lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho dự án. 

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cam kết:

- Các thông tin, số liệu được nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan đến Dự án;

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên;

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động;

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng;

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác;

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để xảy ra sự cố môi trường.

8. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án:

- Môi trường không khí

+ Môi trường không khí trong giai đoạn xây dựng đảm bảo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
+ Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thực hiện dự án sẽ đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;
+ Môi trường không khí, tiếng ồn tại Nhà may trong giai đoạn hoạt động đảm bảo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động: 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 24:2016/BYT;
- Nước thải:

+ Nước thải xây dựng trong giai đoạn xây dựng thải ra nằm trong giới hạn ở cột A của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số lưu lượng nguồn tiếp nhận Kq = 0,6, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf = 1,2.

+ Nước thải sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động thải ra nằm trong giới hạn ở cột B của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt với hệ số k = 1,2.
- Chất thải rắn:

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường).

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom xử lý và đăng ký chủ nguồn thải theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật bảo vệ môi trường.

9. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu ra sẽ được thực hiện nghiêm túc.

10. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

PHỤ LỤC BÁO CÁO
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án;
- Bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Vị trí nhà máy





Vận chuyển 


xi măng





Silo chứa 


xi măng





Vít chuyền tải  xi măng





Định lượng 


xi măng





Nạp xi măng





Vận chuyển tro bay





Silo chứa tro bay





Vít chuyền tải tro bayỉthan





Định lượng


tro





Nạp tro bay





Vận chuyển cốt liệu (cát, đá, xỉ, phụ gia)





Khu chứa nguyên liệu





Phễu chứa cốt liệu





Băng tải 


cốt liệu





Định lượng cốt liệu





Nguồn nước





Định lượng 
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Nạp nước





Máy trộn phối liệu (trạm trộn phối liệu)





Thoát phối liệu đã trộn & điều phối liệu





Băng tải





Máy ép tạo hình sản phẩm





Hình 1. � SEQ Hình_1. \* ARABIC �2�. Sơ đồ quy trình sản xuất gạch không nung





Phối liệu sau khi trộn được chuyển tới điều phối liệu





Máy cấp pallet tự động, tự động cấp pallets thép vào máy chính





MÁY ÉP TẠO HÌNH SẢN PHẨM


- Điều phối liệu định lượng liệu vào xe rải liệu 


- Xe rải liệu định lượng liệu vào khuôn


- Tháo sản phẩm ra khỏi khuôn





 








Làm sạch sản phẩm bằng hệ thống khí tự động trước khi xếp pallets lên kệ chứa pallets





Pallets gạch sau khi ép từ máy ép tạo hình được đưa vào kệ chứa pallets bằng máy xếp tự động








- Máy đóng kiện tự động


- Pallets được quay hồi về máy cấp pallets tự động











Sản phẩm sau khi được đóng kiện được đưa ra khu vực thành phẩm chờ xuất hàng





Sản phẩm sau khi được đóng kiện được đưa ra khu vực thành phẩm chờ xuất hàng





Hình 1. � SEQ Hình_1. \* ARABIC �3�. Sơ đồ quy trình ép rung khuôn tạo hình sản phẩm gạch không nung 





Nguyên liệu (cát, đá, XM, tro bay, phụ gia, nước)











































































































Trung tâm điều khiển





Máy ép chính





Dây chuyền sơn ngói tự động





Ngói màu không nung





Cối trộn chuyên dụng





Hình 1. � SEQ Hình_1. \* ARABIC �4�. Quy trình sản xuất ngói màu không nung





Hình 1. � SEQ Hình_1. \* ARABIC �5�. Quy trình sản xuất bê tông





Nguyên liệu (cát, đá, XM, tro bay, phụ gia, nước)
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Hình 1. � SEQ Hình_1. \* ARABIC �6�. Dây chuyền sản xuất ống cống
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Hình 3. � SEQ Hình_3. \* ARABIC �2�. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt





Nước thải khu vực sản xuất ống cống
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Nước thải khu vực sản xuất ngói màu không nung
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Hình 3. � SEQ Hình_3. \* ARABIC �3�. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất





Hình 3. � SEQ Hình_3. \* ARABIC �5�. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến
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Hình 3. � SEQ Hình_3. \* ARABIC �6�. Quy trình xử lý nước thải từ khu vực trạm trộn, sục rửa xe bồn
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Hình 3. � SEQ Hình_3. \* ARABIC �7�. Quy trình xử lý nước thải từ khu vực sản xuất ống cống, ngói màu không nung, trạm trộn bê tông thương phẩm và khu vực rửa cốt liệu
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